3

TIẾT 48 - Bài 48:  QUẦN THỂ NGƯỜI

I. MỤC TIÊU:
1.Năng lực. 
-Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
-Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận
-Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
· Năng lực ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày trước lớp, trình bày sản phẩm nhóm
- Năng lực khoa học: Tìm hiểu kiến thức về quần thể người lại có một số đặc trưng mà quần thể sinh vật khác không có.Thấy được đặc điểm của tháp dân số thể hiện đặc trưng dân số của mỗi nước.Ý  nghĩa của việc phát triển dân số hợp lí của mỗi quốc gia.
- Năng lực thẩm mỹ: Thiết kế bài thuyết trình, vẽ sơ đồ tư duy
2. Phẩm chất: 
-Chăm chỉ: Tích cực tìm hiểu nội dung kiến thức SGK , tài liệu ,hoạt động nhóm, tích cực tìm tòi và sáng tạo.
- Trung thực: Trung thực việc chấm điểm sản phẩm học tập  các nhóm học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: 
- Giáo án, SGK, Tranh vẽ như SGK, tiêu bản mẫu vật, tranh ảnh.
2. Học sinh
- Vở ghi, SGK, Nêu và giải quyết vấn đề kết hợp hình vẽ và làm việc với SGK.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG.
a. Mục tiêu: 
- Tạo tình huống khơi gợi tinh thần cho học sinh
b.Tổ chức thực hiện: 
- GV đặt câu hỏi và giới thiệu bài học: GV nhắc lại: Khái niệm quần thể, đặc trưng của quần thể, VD.
? Vậy trong các quần thể ở bài tập trên, quần thể người có đặc điểm gì giống và khác với quần thể sinh vật khác?
GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: GV giới thiệu cụm từ quần thể người theo quan niệm sinh học vì mang những đặc điểm của quần thể về mặt xã hội có đầy đủ đặc trưng về pháp luật, chế độ kinh tế, chính trị-> Vào bài mới 48.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu so sánh sự khác nhau giữa quần thể người và quần thể sinh vật khác
a. Mục tiêu: 
- Biết được sự khác nhau giữa quần thể người và quần thể sinh vật khác.
b.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	? Quần thể người có đặc điểm nào giống với các đặc điểm của quần thể sinh vật khác?
? Quần thể người khác với quần thể sinh vật khác ở những đặc trưng nào? Do đâu có sự khác nhau đó?
+ HS: Suy nghĩ, tham khảo sgk trả lời câu hỏi
+ GV: quan sát và trợ giúp các cặp.  
+ HS: Lắng nghe, ghi chú, một HS phát biểu lại các tính chất. 
+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 
GV chính xác hóa và gọi 1 học sinh nhắc lại kiến thức
	I. Sự khác nhau giữa quần thể người với các quần thể sinh vật khác 
- Quần thể người có những đặc điểm sinh học giống quần thể sinh vật khác: giới tính, lứa tuổi, mật độ, sinh sản, tử vong.. 
- Quần thể người có những đặc trưng khác với quần thể sinh vật khác: kinh tế, xã hội, hôn nhân,...
- Con người có khả năng lao động và tư duy điều chỉnh đặc điểm sinh thái trong quần thể.


Hoạt động 2.2: Tìm hiểu đặc trưng về thành phần nhóm tuổi của mỗi quần thể người.
a.Mục tiêu:
- Biết được đặc trưng về thành phần nhóm tuổi của mỗi quần thể người.
b.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	? Trong quần thể người, nhóm tuổi được phân chia như thế nào?
- GV giới thiệu tháp dân số H 48.
? Cách sắp xếp nhóm tuổi cũng như cách biểu diễn tháp tuổi ở quần thể người và quần thể sinh vật có đặc điểm nào giống và khác nhau?
? Em hãy cho biết thế nào là 1 nước có dạng tháp dân số trẻ và nước có dạng tháp dân số già?
? Trong 3 dạng tháp trên, dạng tháp nào là dân số trẻ, dạng tháp nào là tháp dân số già?
? Việc nghiên cứu tháp tuổi ở quần thể người có ý nghĩa gì?
+ HS: Suy nghĩ, tham khảo sgk trả lời câu hỏi
+ GV: quan sát và trợ giúp các cặp.  
+ HS: Lắng nghe, ghi chú, một HS phát biểu lại các tính chất. 
+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 
GV chính xác hóa và gọi 1 học sinh nhắc lại kiến thức
	II. Đặc trưng về thành phần nhóm tuổi của mỗi quần thể người. 

- Quần thể người gồm 3 nhóm tuổi:
+ Nhóm tuổi trước sinh sản từ sơ sinh đến 15 tuôit.
+ Nhóm tuổi sinh sản và lao động: 15 – 65 tuổi.
+ Nhóm tuổi hết khả năng lao động nặng nhọc: từ 65 tuổi trở lên.
- Tháp dân số (tháp tuổi) thể hiện đặc trưng dân số của mỗi nước.
+ Tháp dân số trẻ là tháp dân số có đáy rộng, số lượng trẻ em sinh ra nhiều và đỉnh tháp nhọn thể hiện tỉ lệ tử vong cao, tuổi thọ thấp.
+ Tháp dân số già là tháp có đáy hẹp, đỉnh không nhọn, cạnh tháp gần như thẳng đứng biểu thị tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử vong đều thấp, tuổi thọ trung bình cao.


Hoạt động 2.3: Tìm hiểu Tăng dân số và phát triển xã hội
a. Mục tiêu: Biết được tăng dân số và phát triển xã hội
b.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	+ HS: Suy nghĩ, tham khảo sgk trả lời câu hỏi
+ GV: quan sát và trợ giúp các cặp.  
+ HS: Lắng nghe, ghi chú, một HS phát biểu lại các tính chất. 
+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 
GV chính xác hóa và gọi 1 học sinh nhắc lại kiến thức
	III. Tăng dân số và phát triển xã hội 
- Tăng dân số tự nhiên là kết quả của số người sinh ra nhiều hơn số người tử vong 
- Phát triển dân số hợp lý tạo được sự hài hoà giữa kinh tế và xã hội đảm bảo  cuộc sống cho mỗi cá nhân, gia  đình và xã hội


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Tổ chức thực hiện:
1/ Quần thể người khác với quần thể sinh vật khác ở những đặc trưng nào? 
2/ Việc nghiên cứu tháp tuổi ở quần thể người có ý nghĩa gì? 
4. HOẠT ĐỘNG 4 : VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: 
- Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Tổ chức thực hiện:
GV chia lớp thành nhiều nhóm (mỗi nhóm gồm các HS trong 1 bàn) và giao các nhiệm vụ: thảo luận trả lời các câu hỏi sau và ghi chép lại câu trả lời vào vở bài tập: Việt Nam đã có b/pháp gì để giảm sự gia tăng dân số và nâng cao c/lượng c/sống?
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Vẽ sơ đồ tư duy cho bài học để hệ thống lại kiến thức.
- Học bài trả lời câu hỏi 1,2,3 sgk/145.Đọc mục "Em có biết"
- Đọc bài tiếp theo: Bài 49: Quần xã sinh vật.
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